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7:00 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật

7:15 - 7:30 Thể dục sáng

7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn 
Lịch sự khi mượn đồ 

Hoạt động với nước
Vận động toàn thân 

Giáo dục cảm xúc 
Đồng cảm khi người 

khác buồn 

Hoạt động với nước
Vận động toàn thân 

P2

Khám phá
 Thực phẩm

Chuẩn bị bánh và nướng 

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30

Review 
Weather, clothes, 
flowers and colors

Môi trường Xã hội
Tìm hiểu xe ô tô 

Mỹ Thuật
 Thủ công

Dán cánh cửa trên ô 
tô 

Cảm thụ tác phẩm 
văn học 

Chim con lạc mẹ 

Review
Body parts, toys, family

9:30 - 10:00

Toán học nền tảng
Ôn tập chữ số từ 1 - 9 

qua chữ số nhám 

Khám phá khoa học 
Thí nghiệm vỏ quả 
cam và bong bóng 

Mỹ Thuật-Điêu Khắc
Nặn xe tải 

Kỹ năng sống
Biết kỹ năng gọi người 

lớn khi cần giúp 

Cảm thụ âm nhạc
Bộ gõ đá cuội ( đá cuội 

loại lớn , bút vẽ trong tối 
) 

10:00 -10:45

Toán học nền tảng
ôn tập nhận biết hình 

vuông , hình tròn , 
hình chữ nhật , hình 

tam giác 

Review 
Alphabet letters and 

their sounds

Review 
Shapes, number 1 - 10, 

counting, sorting

Review
Fruits, Vegetables, 

patterns

Làm quen chữ viết Tiếng 
Việt

Làm quen chữ  U 

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

11:45 - 13:45 Ngủ trưa

13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00

Review 
Weather, clothes, 
flowers and colors

Review 
Alphabet letters and 

their sounds

Review 
Shapes, number 1 - 10, 

counting, sorting

Review
Fruits, Vegetables, 

patterns

Review
Body parts, toys, family

15:00 - 15:30

Rèn luyện Thể chất
Kỹ năng sống khi mắc 

kẹt trong xe ô tô 

Hoạt động vui chơi Hoạt động ngoài trời
TCDG: Đi cầu đi quán 

Hoạt động vui chơi Hoạt động ngoài trời
TCVĐ : Chạy Zic zắc 

15:30- 16:00

Hoạt động cá nhân
Khóa dây đai

Hoạt động cá nhân
Ôn tập Xếp logic kết 

hợp hình dạng và 
màu sắc 

Hoạt động cá nhân
Khóa dây đai

Hoạt động cá nhân
Ôn tập Xếp logic kết 

hợp hình dạng và 
màu sắc  P2

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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